
STT Họ tên Tên SĐT Ghi chú

1 Lê Quang Anh Anh 081****054

2 Đàm Ngọc Anh Anh 098****856

3 Lê Lan Anh Anh 091****473

4 Trần Tùng Anh Anh 093****799 VCBS

5 Nguyễn Đạt Anh Anh 090****105

6 Phạm Mai Anh Anh SSI

7 Vũ Nhật Ánh Ánh SHS

8 Trần Xuân Bách Bách 098****323

9 Nguyễn Hùng Cường Cường 096****776

10 Trịnh Quỳnh Chi Chi 096****702

11 Nguyễn Xuân Chinh Chinh 097****343

12 Nguyễn Quang Chính Chính 094****443

13 Hoàng Hữu Dịch Dịch 094****869

14 Hoàng Thị Tuyết Dung Dung 091****066

15 Phạm Thùy Dương Dương 032****155

16 Nguyễn Bạch Dương Dương 086****901

17 Hoàng Thành Đạt Đạt 094****837

18 Nguyễn Thành Đạt Đạt 034****960

19 Phạm An Đông Đông 090****558 DAU KHI

20 Đỗ Thị Thùy Giang Giang 098****512

21 Vũ Trí Hà Hà 090****999

22 Nguyễn Thu Hà Hà 086****218

23 Cấn Xuân Hà Hà SSI

24 Trần Thúy Hạnh Hạnh 038****562

25 Nguyễn Thu Hằng Hằng 098****060

26 Vũ Duy Hiệp Hiệp 038****886

27 Đặng Công Hoàn Hoàn 098****699

28 Hoàng Thị Ngọc Huế Huế SSI

29 Trần Thị Huệ Huệ 035****139

30 Đào Hùng Hùng 098****688

31 Nguyễn Thu Huyền Huyền 097****419

32 Đặng Lê Ngọc Huyền Huyền 086****243

33 Nguyễn Thị Thanh Huyền Huyền 091****205

34 Trần Quang Hưng Hưng 097****632

35 Lê Thị Thu Hường Hường MBS

36 Nguyễn Thế Kiên Kiên 098****213

37 Nguyễn Hữu Khanh Khanh 096****668
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38 Lương Phú Lâm Lâm 094****182

39 Nguyễn Thị Nhật Linh Linh SSI

40 Can Xuân Lương Lương 039****182

41 Nguyễn Thanh Mai Mai 088****532

42 Trần Ngọc Mai Mai 090****858

43 Nguyễn Đức Mạnh Mạnh 036****686

44 Nguyễn Tuấn Minh Minh 078****304

45 Nguyễn Ngọc Minh Minh 086****461

46 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc 096****688

47 Nguyễn Mỹ Ngọc Ngọc CK HD

48 Nghiêm Văn Phú Phú MBS

49 Vũ Thị Phúc Phúc SSI

50 Lê Hoài Phương Phương 097****222

51 Nguyễn Lan Phương Phương SSI

52 Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh Quỳnh SSI

53 Nguyễn Tiến Sơn Sơn 032****988

54 Nguyễn Hoàng Sơn Sơn 096****550

55 Chu Tiến Sơn Sơn SSI

56 Nguyễn Văn Tiến Tiến 096****728

57 Nguyễn Ngọc Toàn Toàn 094****484

58 Lý Đức Tuấn Tuấn 081****999

59 Đào Anh Tuấn Tuấn 098****579

60 Đồng Minh Tuấn Tuấn 098****892

61 Đào Ngọc Tuấn Tuấn 093****889

62 Trần Quốc Thái Thái 0973570009

63 Nguyễn Thị Thanh Thanh 035****020

64 Trần Đình Thanh Thanh 097****066

65 Phạm Viêt Thao Thao 098****183

66 Lê Thị Thao Thao 098****179

67 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo 036****685

68 Đặng Thu Thảo Thảo 098****797 KBSV

69 Phạm Thị Phương Thảo Thảo 035****998

70 Nguyễn Phương Thảo Thảo 098****299

71 Nguyễn Xuân Thiều Thiều 089****688

72 Nguyễn Minh Thịnh Thịnh 038****355

73 Nguyễn Thị Bích Thủy Thủy 033****198

74 Vũ Thị Thủy Thủy 086****817

75 Bùi Thu Trà Trà 098****339

76 Phạm Quỳnh Trang Trang 092****668

77 Nguyễn Thùy Trang Trang 039****140

78 Trần Huyền Trang Trang 083****568

79 Nguyễn Hà Trang Trang 037****398

80 Hoàng Đức Trung Trung 096****466



81 Lê Phương Uyên Uyên 077****089

82 Lê Vân Vân 091****111

83 Nguyễn Đăng Huy Huy 096****181

84 Lê Thanh Hiền Hiền 094****789

85 Nguyễn Anh Sơn Sơn

86 Nguyễn Quỳnh Anh Anh

87 Nguyễn Minh Hoàng Hoàng

88 Vũ Bá Toàn Toàn

89 Nguyễn Thu Hương Hương

90 Nguyễn Thị Hà My My VSD

91 Đậu Thị Huyền Huyền VSD

92 Tạ Thị Hương Linh Linh VSD

93 Phạm Thị Việt Hà Hà VSD

94 Phạm Quang Hiển Hiển VSD

95 Ngô Thị Phương Nga Nga VSD

96 Lê Khánh Linh Linh 076****480

97 Trịnh Anh Dũng Dũng 37xxxx391

98 Bùi Thị Dương Dương 86xxxx304

99 Trần Gia Huy Huy 96xxxx957

100 Nguyễn Đức Minh Minh 98xxxx230

101 Đặng Thị Thu Thủy Thủy

102 Nguyễn Tấn Dũng Dũng 82xxxx546

103 Phạm Thái Dương Dương 98xxxx425

104 Tống Thị Phương Anh Anh 36xxxx660

105 Trần Tiến Tài Tài 97xxxx497

106 Nguyễn Đức Toàn Toàn 91xxxx928

107 Vũ Hoàng Yến Yến VIB

108 Trần Thu Phương Phương VIB

109 Nguyễn Thị Quế Vinh Vinh VIB

110 Phạm Hồ Điệp Điệp VIB

111 Tống Hoàng Trâm Anh Anh

112 Ngô Đắc Thắng Thắng 37xxxx957

113 Trần Trung Thành Thành 33xxxx266

114 Phạm Trần Quốc Thắng Thắng 056***790

115 Lê Đức Nguyên Nguyên 097***103

116 Phạm Xuân Hằng Hằng 096***992

117 Trần Thị Bích Vân Vân 094***68

118 Hoàng Đức Duy Duy 039***866

119 Nguyễn Thị Thu Hà Hà 039***490

120 CTCK THU DO

121 CTCK THU DO

122 CTCK THU DO

123 CTCK THU DO



124 Trịnh Tuấn Dũng Dũng 096***558

125 Phạm Thu Hằng Hằng 098***498

126 Phạm Phương Thảo Thảo 086***163

127 Vũ Công Minh Minh 033***109

128 Nguyễn Mạnh Dũng Dũng 097***648

129 Nguyễn Thị Như Quỳnh Quỳnh 038***797

130 Đỗ Nho Nghĩa Nghĩa 091***277

131 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 097***103

132 Hoàng Anh Đức Đức 097***103
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